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I. THÔNG TIN TỔNG QUAN
· Tên Tiếng Anh: HungKuo Delin University of Technology
· Tên Tiếng Việt: Đại Học Kỹ Thuật Hồng Quốc Đức Lâm
· Tên Tiếng Trung: 宏國德霖科技大學
· Địa Chỉ: No. 1, Ln. 380, Qingyun Rd., Tucheng Dist.,New Taipei City 23654, Taiwan, R.O.C
· Website: http://www.hdut.edu.tw/
· Thời gian nhập học: tháng 02/2022  
Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Hồng Quốc Đức Lâm được thành lập 1972. Hiện nay trường đào tạo 3 Học Viện, 14 Khoa , 12 nhóm Ngành với hơn 7000 sinh viên.
TRƯỜNG CÓ 3 HỌC VIỆN CHÍNH:
- Học viện Kỹ thuật
- Học viện Bất động sản
- Học viện du lịch & nhà hàng khách sạn[image: ]
II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH:
1. Đối tượng:
           -    Nam nữ, tuổi 18 – 26  tốt nghiệp THPT trở lên
· Điểm trung bình mỗi năm từ 6.0 trở lên
· Chứng chỉ Hoa ngữ TOCFL1 trở lên ưu tiên TOCFL 2.
· Không tiền án tiền sự, sức khỏe tốt 
· Chứng minh tài chính 3,500-5000$
2. Hồ sơ yêu cầu:
· Ảnh 4x6 phông trắng, học sinh mặc áo sơ mi trắng : 20 chiếc
· Chứng minh nhân dân (photo) : 01
· Hộ chiếu (bản gốc): 01
· Học bạ THPT hoặc bảng điểm Trung cấp, Cao đẳng, Đại học nếu có (bản gốc): 01
· Bằng tốt nghiệp THPT / giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bảng điểm Trung cấp, Cao đẳng, Đại học nếu có (bản gốc): 01
· Lưu ý: Mọi thông tin trên Hộ chiếu, Chứng minh thư, tư pháp…cần phải được đối chiếu trước khi nộp hồ sơ.
III. HÌNH THỨC DU HỌC:
·  Năm 1 đến năm 3: chủ yếu đào tạo tiếng Trung và các môn chuyên ngành, mỗi tuần học ít nhất 20 - 24 tiếng (tập trung sắp xếp lịch học 3 ngày/tuần).
· Năm 4: học sinh có hai lựa chọn:
1. Hoàn thành 18 tín chỉ thực tập tại doanh nghiệp nhà trường giới thiệu
2. Hoàn thành 18 tín chỉ thực tập trên lớp (đi học tại trường)
Hoàn thành chương trình học theo quy định sẽ nhận được bằng tốt nghiệp đại học của Đài Loan.

Trợ cấp sinh hoạt:
· Năm 1 đến năm 3: theo nhu cầu của học sinh, trường sẽ hỗ trợ làm thẻ đi làm  và giới thiệu việc làm, học sinh sẽ đi làm hợp pháp 20 tiếng/tuần (160 tệ/giờ) (khoảng 128,000 VNĐ/giờ), kỳ nghỉ tết và nghỉ hè mỗi tuần sẽ được đi làm 40 tiếng trở lên (160 x 40 x 4 tuần = 25,600 Đài tệ/tháng)
· Năm 4 nếu học sinh lựa chọn thực tập tại doanh nghiệp sẽ được trợ cấp từ 24,000/tháng trở lên.

IV. CHUYÊN NGÀNH VÀ CÁC KHOẢN PHÍ: 40 học sinh/lớp
Đơn vị: Đài tệ
	

Học viện/chương trình học 
	
Học phí & phụ phí 
	
Chi phí khác 
	
Tổng /học kỳ 

	1. Khoa thiết kế sản phẩm sáng tạo.
2. [bookmark: _GoBack]Thiết kế nội thất
	NT$ 53,800
	NT$ 1,340
	NT$ 55,140

	
Ghi chú : 
1. Chi phí khác bao gồm bảo hiểm NT$490+ phòng học máy tính NT$850
2. Chi phí liên quan như học phí &phụ phí cần nộp trước ngày khai giảng
3. Tỷ giá quy đổi trong sổ tay là 1 USD tương đương với NT$30, tỷ giá thực tế căn cứ vào giá thông báo tại thời điểm đó 





	Item/Hạng mục
	Expenses/Chi phí
	Note/Ghi chú

	Giấy phép làm việc tại Đài Loan
	NT$ 100 / 6 tháng
	Trong vòng 1 tháng nhập học

	Chi phí ký túc xá
	NT$ 13,000 / học kỳ
	
Bao gồm 1000 Đài tệ tiền đặt cọc

	
Chi phí ký túc vào kỳ nghỉ hè& đông
	NT$ 100 / ngày
	

	
Thẻ điều hòa ký túc
	NT$ 400 /Mỗi lần nạp thẻ
	Mỗi lần nạp 400 Đài tệ, thời gian sử dụng khác nhau tùy theo tình hình sử dụng mỗi cá nhân

	Bảo hiểm y tế dành cho học sinh nước ngoài mới
	NT$ 3,000 / học kỳ đầu
	Học sinh nước ngoài cần đóng ở học kỳ 1 tại Đài Loan

	Bảo hiểm y tế
	NT$ 4,494 /học kỳ (sau học kỳ 2)
	Sau khi bắt đầu học kỳ 2 cần đóng bảo hiểm này

	Chi phí kiểm tra sức khỏe trong trường
	NT$ 800/ lần
	Đây là chi phí ước tính

	Thẻ cư trú dành cho người nước ngoài
	NT$1,000 / year/năm
	

	Tiền sách
	NT$ 3,000 /semester/học kỳ
	Đây là chi phí ước tính

	Chi phí học liệu
	NT$ 2,000 /semester/học kỳ
	Đây là chi phí ước tính

	Đệm giường, chăn màn và gối
	NT$ 3,000
	Đây là chi phí ước tính

	Chi phí đồng phục
	NT$1,200
	Đây là chi phí ước tính

	Chi phí sinh hoạt
	NT$ 6,000 / month/tháng
	Đây là chi phí ước tính

	Mở tài khoản ngân hàng
	NT$ 1,000 / time/ lần
	Sau khi mở xong tài khoản ngân hàng  thì 1000 Đài tệ sẽ gửi vào tài khoản ngân hàng (có thể hoàn trả lại)




V. KÝ TÚC XÁ
[image: ][image: ][image: ]
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Ghi chú :
1. Thời gian cấm ra vào ký túc xá là 23h30 đêm đến 6h sáng hôm sau, và thực hiện điểm danh vào lúc 23h30 mỗi tối, để bảo vệ an toàn cho học sinh .
2. Nhà trường không cung cấp phòng ký túc gia đình hoặc phòng sống chung nam nữ . 
3. Trường đại học kĩ thuật Hồng Quốc Đức Lâm là trường “Nghiêm cấm rượu và thuốc lá”. Căn cứ vào quy định phòng chống tác hại thuốc lá, nghiêm cấm hút thuốc hoàn toàn trong nhà và ngoài trời trong khuôn viên nhà trường, ngoại trừ khu vực hút thuốc. Trường hợp hút thuốc không đúng nơi quy định ngoài trời sẽ bị phạt 10,000-50,000 Đài tệ. Khu vực hút thuốc của nhà trường thành lập ở khu vực đặc biệt, xin hãy hợp tác theo đúng quy định. 
4. Đây là mức tiêu chuẩn chi phí của năm học mới, chi phí hàng năm đều có thể có chút điều chỉnh hoặc biến động.

VI. ƯU ĐÃI DÀNH CHO SINH VIÊN:
· Kỳ học đầu tiên: giảm 100% tiền học phí, tạp phí và phí ký túc xá cho tất cả sinh viên.
· Kỳ học thứ 2 năm nhất: miễn giảm 50% tiền học phí, tạp phí và chi phí ký túc xá cho tất cả sinh viên.
· Hỗ trợ chi phí cách ly cho sinh viên nhập học (Ngoài trợ cấp 14.000 Đài tệ của chính phủ, chi phí còn lại nhà trường sẽ có hỗ trợ thêm)
· Tọa lạc ở khu vực phồn hoa, nhộn nhịp tại khu Thổ Thành gần khu Bản Kiều thành phố Tân Bắc, giao thông gần ga tàu điện và cao tốc thuận tiện. Nơi sở hữu nhiều tập đoàn khách sạn và các kiến trúc doanh nghiệp hùng hậu. 
· Hợp tác cùng những doanh nghiệp tối ưu của Đài Loan. 
· 100% cơ hội cho học sinh thực tập và làm thêm (nhà trường giới thiệu công việc làm thêm) 
· Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, kinh nghiệm
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